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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số: 75/2018/HSPT 

Ngày 20/8/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Mạc Minh Quang. 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Chất và ông Nguyễn Huy Hiểu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Văn Vững- Kiểm sát viên. 

Ngày 20/8/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc thẩm 

vụ án hình sự thụ lý số 95/2018/TLPT-HS ngày 01 tháng 6 năm 2018 đối với bị 

cáo Quách Quý D, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 

25/2018/HSST ngày 24/4/2018 của Tòa án nhân dân thị xã Chí Linh,Hải Dương. 

* Bị cáo kháng cáo: Quách Quý D, sinh năm 1968 tại xã C, huyện T, 

Thanh Hóa; nơi c­ tró: Khu dân cư N, phường M, thị xã C, tỉnh Hải Dương; 

nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá (häc vÊn): 7/10; d©n téc: Kinh; 

giíi tÝnh: nam; t«n gi¸o: kh«ng; quèc tÞch: ViÖt Nam; con ông Quách Quý D1 và 

bà Nguyễn Thị D2 (đều đã chết); có vợ: Nguyễn Thị D3 và 03 con ; tiền án, tiền 

sự: không; bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. 

(vắng mặt tại phiên tòa). 

- Người bị hại : Anh Nguyễn Văn S, sinh năm 1993 (đã chết)   

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ông Nguyễn Văn A1, sinh năm 1971 

và bà Nguyễn Thị A2, sinh năm 1969 

Đều có địa chỉ: Khu dân cư K, phường V, thị xã C, tỉnh Hải Dương. (Đều 

vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 06 giờ ngày 05/10/2017, Quách Quý D (có giấy phép lái xe hạng  

C, số  300036300089 do Sở giao thông vận tải tỉnh Hải Dương cấp) điều khiển 

xe ô tô biển số: 34 C- 035.xx, loại xe tải mui phủ, nhãn hiệu C, trọng tải 750 kg 
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đi từ nhà đến cửa hàng sắt T (nằm phía bên phải đường hướng Sao Đỏ- Phả Lại) 

có địa chỉ tại khu dân cư T, phường V, thị xã C, tỉnh Hải Dương để mua sắt về 

sử dụng. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày sau khi mua sắt xong, D lên xe điều khiển 

xe đi từ cửa hàng sắt T đi xuống lòng đường đoạn đường thuộc Km 32+900 

Quốc lộ 18 để rẽ trái theo hướng Sao Đỏ để về nhà. Đây là đoạn đường thẳng, 

được trải bằng nhựa bê tông phẳng, lòng đường rộng 15m30, ở giữa tim đường 

có vạch kẻ sơn đứt đoạn ngắt quãng màu vàng. Khi D điều khiển xe xuống lòng 

đường, phần đầu xe ô tô đến gần đến vạch kẻ giữa tim đường (đây là phần 

đường dành cho xe di chuyển theo hướng Sao Đỏ- Phả Lại) thì va chạm phần 

phía sau cabin giáp với cánh cửa xe bên trái của xe ô tô với phần đầu xe mô tô 

biển số: 34C1- 249-xx do anh Nguyễn Văn S điều khiển đi theo hướng Sao Đỏ- 

Phả Lại. Hậu quả anh S bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thị 

xã Chí Linh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 

15 giờ 30 phút cùng ngày anh S chết. Hai phương tiện hư hỏng nhẹ. Sau khi đưa 

anh S đi cấp cứu, Quách Quý D đã đến Công an thị xã Chí Linh khai báo sự 

việc.  

Tại bản Kết luận giám định pháp y số: 617/KLGĐ ngày 09/11/2018 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương kết luận nguyên nhân chết của 

anh Nguyễn Văn S: Đa chấn thương (vỡ xương sọ, chảy máu màng não, não, 

đụng dập não, khí nội sọ. Gãy xương mũi, xương hàm trên hai bên. Gãy xương 

đòn, xương vai phải). 

Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2018/HSST ngày  24/4/2018, Tòa án nhân dân 

(TAND) thị xã Chí Linh đã áp dụng quy định của pháp luật và tuyên bố bị cáo 

Quách Quý D phạm tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ theo khoản 1 Điều 202 BLHS năm 1999; Xử phạt bị cáo D 18 tháng 

tù. Ngoài ra bản án có quyết định hình phạt bổ sung, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 02/5/2018 bị cáo Quách Quý D kháng cáo 

xin hưởng án treo.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo D giữ nguyên kháng cáo và đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tham gia phiên tòa sau 

khi phân tích các tình tiết của vụ án xác định cấp sơ thẩm xét xử bị cáo D về tội 

Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là có căn cứ. 
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Về nội dung kháng cáo của bị cáo đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo D, sửa bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tố tụng: Bị cáo Quách Quý D kháng cáo trong thời hạn luật định 

nên kháng cáo hợp lệ.  

[2].  Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy:  

Bị cáo Quách Quý D bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội Vi phạm quy 

định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 

202 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. Về tội danh bị cáo 

không kháng cáo và Viện kiểm sát nhân dân không kháng nghị.  

Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo thì thấy: Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo; đã tự nguyện bồi thường khắc 

phục hậu quả cho gia đình người bị hại; bị cáo có bố đẻ được tặng thưởng huân 

chương kháng chiến hạng ba nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015 như cấp sơ thẩm áp dụng là phù hợp. Tại cấp phúc thẩm, gia 

đình người bị hại có đơn đề nghị miễn giảm hình phạt cho bị cáo, đây là tình tiết 

giảm nhẹ mới quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Xét thấy bị cáo là người có 

nhân thân tốt, phạm tội lần đầu với lỗi vô ý và có thêm tình tiết giảm nhẹ mới 

nên đủ điều kiện được hưởng án treo theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP 

ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao. Do đó HĐXX cần chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm cho bị cáo được hưởng án treo. 

[3]. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo được hưởng án treo nên thời hạn tính  

chấp hành hình phạt bổ sung cấm hành nghề lái xe cũng sửa cho phù hợp với 

quy định của pháp luật. 

[4]. Về án phí: Bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

HĐXX không xem xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  

Căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 

25/2018/HSST ngày 24/4/2018 của TAND thị xã Chí Linh, Hải Dương. 

2. Điều luật áp dụng: Căn cứ khoản 1 và khoản 5 Điều 202, khoản 1 và 

khoản 2 Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999; các điểm b, s khoản 1 và khoản 

2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

3. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Quách Quý D 18 (mười tám) tháng tù 

cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao 

thông đường bộ, thời gian thử thách là 36 (ba mươi sáu) tháng, kể từ ngày tuyên 

án phúc thẩm (20/8/2018).  

Giao bị cáo Quách Quý D cho Ủy ban nhân dân phường Chí Minh, thị xã 

Chí Linh, tỉnh Hải Dương giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự. 

4. Về hình phạt bổ sung: Cấm bị cáo Quách Quý D hành nghề lái xe 

trong thời hạn 1 năm kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (20/8/2018). 

5. Về án phí: Bị cáo Quách Quý D không phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Án xử phúc thẩm công khai, có mặt bị cáo. Bản án phúc thẩm có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 20/8/2018./. 

N¬i nhËn:  

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở TP tỉnh HD; 

- Phòng HSNV-CA tỉnh HD; 

- TAND thị xã Chí Linh; 

- C«ng anthị xã Chí Linh; 

- VKSND thị xã Chí Linh; 

- Chi côc THADS thị xã Chí Linh; 

- UBND phường Chí Minh, Chí Linh; 

- Bị cáo; 

- Đại diện hợp pháp của bị hại; 

- Lưu tòa; lưu hồ sơ. 

TM. Héi ®ång xÐt xö PHóC thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Mạc Minh Quang 

 

 

 

 

 


